     Tiêu chuẩn 1.4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết. (NGỌC PHƯỢNG)
Mô tả
Hằng năm bộ phận tổ chức hành chính kết hợp với cán bộ phụ trách công tác pháp chế để tiến hành thực hiện công việc rà soát văn bản quy định về tổ chức quản lý nhằm mục đích điều chỉnh để hoàn thiện các văn bản cho phù hợp. Ngoài việc trực tiếp ban hành các dự thảo (các quy định, nội quy…) để lấy ý kiến đóng góp từ các đơn vị, Nhà trường cũng thông qua Hội nghị CB, CC, VC để lấy ý kiến đóng góp về các chủ trương, kế hoạch của nhà trường và biểu quyết các chỉ tiêu đặt ra trong năm. Các đơn vị tổ chức họp góp ý đối với các văn bản dự thảo, cũng như văn bản trong văn kiện Hội nghị CB,CC,VC (1.4.01 - Dự thảo văn kiện hội nghị CB, CC, VC năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020). Các biên bản góp ý được gửi về Ban tổ chức Hội nghị CB,CC,VC tổng hợp, sau đó tiến hành họp rà soát, tổng hợp góp ý của các đơn vị để điều chỉnh nội dung văn bản phù hợp (1.4.02 - Bảng tổng hợp góp ý văn kiện hội nghị năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020; 1.4.03 - Biên bản họp Ban tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020). 
Ngoài ra nhà trường còn thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị, thành lập, đổi tên một số các phòng, khoa, trung tâm trong nhà trường để đáp ứng theo các yêu cầu của nhiệm vụ mới. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý này được họp thông qua trong các cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ và họp Ban Giám hiệu (1.4.04 - Biên bản họp Ban chấp hành Đảng bộ; 1.4.05 - Biên bản họp Ban Giám hiệu; 1.4.06 - Danh mục các văn bản được rà soát, thay đổi hoặc bổ sung). 
Hằng năm, cán bộ phụ trách công tác pháp chế kết hợp với bộ phận tổ chức hành chính thực hiện công việc này và có báo cáo kết quả việc rà soát văn bản với lãnh đạo nhà trường và lãnh đạo cấp trên (1.4.07 - Báo cáo công tác pháp chế năm học; 1.4.06 - Danh mục các văn bản được rà soát, thay đổi hoặc bổ sung). Kết quả này được thông qua, nhất trí tại các cuộc họp cán bộ chủ chốt các đơn vị với lãnh đạo nhà trường. Đảng bộ nhà trường với trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thảo luận, thống nhất ban hành các Nghị quyết với nội dung thống nhất việc thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh các văn bản quy định về tổ chức và quản lý (1.4.08 - Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ). Căn cứ Nghị quyết của BCH Đảng bộ Nhà trường ban hành các quyết định về việc thay đổi trên để phù hợp cơ cấu tổ chức và quản lý của Nhà trường theo từng thời điểm và thông báo đến toàn thể CB-GV-NV trường thông qua hệ thống thư điện tử nội bộ (1.4.09 – Mục thông báo trên trang egov.lttc.edu.vn).

     Tiêu chuẩn 3.1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định. (NGỌC PHƯỢNG)
Mô tả
Căn cứ quy định, văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, Trường thường xuyên cập nhật và triển khai kịp thời các quy định có liên quan đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng GV, cán bộ theo quy trình và tiêu chí rõ ràng, minh bạch, nên đã phát huy được tác dụng và đạt hiệu quả cao với đội ngũ GV-NV có năng lực đáp ứng được sứ mạng, mục tiêu của trường, cụ thể:
Việc tuyển dụng được thực hiện công khai và đúng theo quy định: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế, thực hiện tuyển dụng theo qui trình, thực hiện chế độ báo cáo và trình Sở GD-ĐT phê duyệt, công khai kết quả tuyển dụng (3.1.01 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2017– 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020). 
Để phát triển xây dựng đội ngũ GV-NV đáp ứng nhu cầu phát triển trường theo kế hoạch chiến lược, hàng năm Trường lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo điều kiện cho đội ngũ GV-NV nâng cao trình độ chuyên môn (3.1.02 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn năm học 2016 – 2017;2017 – 2018; 2018 – 2019) (3.1.02 – Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học đối với viên chức và người lao động hàng năm).
Việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động được thực hiện hàng tháng, quý, năm thông qua các hình thức: Xét thi đua tháng; đánh giá hiệu quả công việc hàng quý; đánh giá, phân loại viên chức – NLĐ (3.1.03 - Kết quả thi đua tháng; 3.1.04 - Kế hoạch đánh giá hiệu quả công việc hàng quý trong năm; 3.1.05 - Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020).
Hàng năm, Trường triển khai thực hiện đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH và đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng (3.1.06 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN hàng năm; 3.1.07 - Kế hoạch đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức quản lý và nhân viên các đơn vị chức năng hàng năm).
Trường thực hiện các công tác về tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động căn cứ trên cơ sở pháp lý:
- Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
- Kế hoạch số 1603/KH-GDĐT-TC ngày 25/5/2016 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2016 – 2017.
- Kế hoạch số 1857/KH-GDĐT-TC ngày 29/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2017 – 2018.
- Kế hoạch số 1779/KH-GDĐT-TC ngày 29/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2018 – 2019.
- Kế hoạch số 1818/KH-GDĐT-TC ngày 29/5/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm học 2019 – 2020;
- Công văn số 1767/GDĐT-TC ngày 10/7/2012 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học theo Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức từ năm 2012.
- Công văn số 4600/GDĐT-TC ngày 11/12/2017 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về việc hướng dẫn một số nội dung đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
- Công văn số 1659/GDĐT-TC ngày 17/5/2019 của Sở GD&ĐT Tp.HCM về việc thực hiện đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm học 2018 – 2019 (năm học 2019 – 2020 chưa thấy văn bản của Sở triển khai thực thiện).
Các văn bản hướng dẫn trên được nhà trường triển khai rộng rãi đến các đơn vị liên quan và đế toàn thể CB-GV-NV qua hệ thống thư điện tử nội bộ, website của trường và tại các cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo nhà trường với trưởng đơn vị. (1.4.09 – Mục thông báo trên trang egov.lttc.edu.vn; 3.1.08 – Mục thông báo trên website lttc.edu.vn; 3.1.09 – Thông báo công tác tháng của nhà trường, biên bản họp tháng của trường).
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.1 đạt: 1 điểm.

     Tiêu chuẩn 3.2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định. (NGỌC PHƯỢNG)
Mô tả
Xuất phát từ chiến lược phát triển Nhà trường trong giai đoạn tới, Trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CB-GV-NV đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, tâm huyết, đủ sức, đủ tài đảm bảo tiêu chí: đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn; phương pháp giảng dạy và năng lực quản lý. Để thực hiện được yêu cầu đặt ra, Trường đã xây dựng kế hoạch, quy trình tuyển dụng dựa trên văn bản hướng dẫn, quy định của ngành (3.1.01 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2017– 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020). Việc tuyển dụng viên chức của trường đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm. Số lượng viên chức tuyển dụng hàng năm được căn cứ  trên chỉ tiêu được Sở GD&ĐT phê duyệt (3.2.01 - Quyết định  phê duyệt chỉ tiêu biên chế về giao số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018; 2019; 2020).
Trường đã xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CB-GV-NV để phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu công tác (3.1.02 - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn năm học 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019) 
Để phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu công tác, Nhà trường đã tạo điều kiện, khuyến khích CB-GV-NV đăng ký tham gia các lớp đào tạo sau đại học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (3.1.02 – Thông báo về việc đăng ký dự tuyển sau đại học đối với viên chức và người lao động), thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học để đảm bảo quyền lợi cho người đi học (3.2.02 - Quyết định thành lập Hội đồng xét cử viên chức đi học sau đại học). Danh sách CB-GV-NV tham gia dự tuyển sau đại học được lập từ nhu cầu các đơn vị hằng năm (3.2.03 - Danh sách đề cử CB, VC đi học sau đại học). 
Để thực hiện tốt công tác quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy đối với giáo viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, hàng năm nhà trường xây dựng Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá chính xác các hoạt động của cá nhân (3.1.03 - Kế hoạch đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020). Việc tổ chức đánh giá thực hiện theo năm học, trước khi tổ chức đánh giá, Phòng TC-HC-TH gửi các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình đánh giá để các đơn vị có cơ sở thực hiện (3.2.04 - Phiếu đánh giá, phân loại CB, VC, NLĐ). Các đơn vị căn cứ vào văn bản hướng dẫn và mẫu phiếu đánh giá để tiến hành phân loại và xếp loại. (3.2.05 – Báo cáo tổng kết phân loại CB, VC, NLĐ của từng đơn vị).
Mỗi đợt tuyển dụng, Trường gửi thông báo tuyển dụng và công khai các yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng cần tuyển, thời gian và nội dung thi tuyển rõ ràng (3.1.01 - Kế hoạch tuyển dụng năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019; 2019 – 2020), được công khai trên website của trường (3.1.08 – Mục thông báo trên website lttc.edu.vn) và các phương tiện truyền thông (3.2.06 - Thông báo tuyển dụng trên báo Người lao động).
Các kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động được triển khai đến CB, GV, VN đầy đủ thông qua trang egov nội bộ của trường (1.4.09 – Mục thông báo trang egov.lttc.edu.vn).
Trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định cụ thể về chế độ, chính sách và tạo điều kiện về thời gian cũng như hỗ trợ về tài chính cho đội ngũ CB-GV-NV được tham gia các hoạt động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn (học Thạc sĩ, Tiến sĩ), nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học. Trường đã thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ (1.12.05 - Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ; 1.12.04 – Chế độ công tác GV năm học).  
Tháng 3/2018, Nhà trường đã thực hiện báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện công tác tuyển dụng viên chức gửi Sở GD&ĐT. Trong báo cáo có nêu rõ tình hình công tác tuyển dụng viên chức từ năm học 2013 – 2014 đến năm học 2017 – 2018 (3.2.07 – Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện công tác tuyển dụng viên chức) 
Sau mỗi đợt đánh giá phân loại CB,VC, NLĐ trường báo cáo kết quả gửi Sở GD&ĐT và báo cáo kết quả đánh giá chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN về Sở LĐ-TB và XH  (3.2.08 –  Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công chức và viên chức năm học 2016 – 2017; 2017 – 2018; 2018 – 2019) (năm học 2019 – 2020 chưa thực thiện).        
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.2 đạt: 1 điểm.
     Tiêu chuẩn 3.5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.(NGỌC PHƯỢNG)
Mô tả
[bookmark: _GoBack]Tính tại thời điểm hiện tại 01/06/2020, trường đang đào tạo hơn 13.000 HSSV trình độ TC và CĐ (3.5.01 – Danh sách HSSV các lớp năm 2018; 2019; 2020). Số lượng GV cơ hữu là 190 và 16 GV kiêm chức và số GV hợp đồng thỉnh giảng là 131 (3.3.01 – Danh sách phân công chuyên môn; 3.5.02 – Danh sách GV hợp đồng thỉnh giảng). Số lượng GV hiện có đảm bảo cho việc giảng dạy của tất cả ngành đào tạo trong nhà trường (3.5.03 - Bảng thống kê tỉ lệ quy đổi người học/nhà giáo)Nội dung này em đang hỏi lại đào tạo có minh chứng này không ạ!.
Căn cứ số lượng nghề đang đào tạo tại Trường (2.5.02 - Kế hoạch đào tạo trung cấp, cao đẳng năm học 2017-2018, 2018-2019 và 2019-2020) và số lượng HSSV đang theo học, hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên viên đảm bảo về số lượng và có chuyên ngành đào tạo giảng dạy phù hợp với các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo của toàn khóa học (3.5.04 - Tiến độ đào tạo các năm 2017, 2018, 2019; 2.5.04 - Thời khóa biểu từng học kỳ năm học). 
Để thực hiện công tác giảng dạy các môn học theo kế hoạch, các khoa chuyên môn lập kế hoạch giảng dạy cho mỗi giáo viên theo từng học kỳ, năm học của các năm (2.5.03 - Kế hoạch phân công khối lượng giảng dạy học kỳ). 
Nhà trường đảm bảo tỷ lệ trung bình HSSV/GV < 25 theo quy định hiện hành. Căn cứ vào quy định của trường về số giờ tiêu chuẩn của giáo viên (1.12.04 - Chế độ công tác GV năm học). 
Hàng năm, nhà trường xây dựng kế hoạch giảng dạy của giáo viên, đảm bảo quy định giáo viên có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/2 số giờ tiêu chuẩn; giáo viên kiêm chức có số giờ giảng dạy không vượt quá 1/3 số giờ tiêu chuẩn (3.5.05 - Danh sách giáo viên, GV dạy mỗi môn học – Tổng hợp vượt giờ năm  2017, 2018, 2019)
Đội ngũ GV của trường và GV thỉnh giảng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành, nắm vững kiến thức ngành, nghề được phân công giảng dạy, nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của ngành, nghề. Kết quả thống kê trên đây cho thấy 100% GV đều đạt trình độ chuẩn theo quy định tại Điều 32 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH.
Với số lượng 190 GV cơ hữu và 16 GV kiêm chức, đội ngũ GV có trình độ sau đại học là 142/206 (05 tiến sỹ; 137 thạc sỹ, 64 đại học), chiếm tỉ lệ 68,93%,  nhà trường đảm bảo số lượng nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định. So với năm 2018 đã tăng lên 14 GV có trình độ thạc sĩ. (3.5.06 – Báo cáo tình hình nhân sự năm học).(Nay báo cáo số liệu trực tuyến trên trang web của Sở GDĐT nên không còn thực hiện BC nhân sự này nữa) 
Tự đánh giá tiêu chuẩn 3.5 đạt: 1 điểm.

